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Abstract: This study was conducted to characterize the temporal variations in estradiol and 

progesterone concentrations throughout the estrous cycle of Phan Rang ewes raised under 

semi-intensive conditions at the Binh Duong Center for Large Ruminant Research and 

Development, currently Ben Cat Livestock Research Station, Institute of Animal and Veterinary 

Sciences for Southern Vietnam. A total of 42 ewes exhibiting clear estrous signs were selected, 

and blood samples were collected daily between 07:00 and 08:00 for 20 consecutive days to 

monitor endocrine fluctuations. Serum samples were centrifuged and analyzed for estradiol and 

progesterone concentrations using an electrochemiluminescence immunoassay on the Cobas E601 

automated system to ensure high analytical sensitivity and precision. The results indicated that 

both age groups studied (12–24 months and >24–36 months) exhibited typical hormonal 

fluctuation patterns characteristic of the estrous cycle. Estradiol concentrations peaked on day 2, 

with mean values of 7.46 ± 0.65 pg/mL and 8.73 ± 0.61 pg/mL in the respective age groups, and 

reached their lowest levels on day 11. In contrast, progesterone concentrations were lowest on day 1, 

followed by a progressive increase that culminated in peak values on day 12, recorded as 

8.31 ± 1.21 ng/mL in the 12–24-month group and 8.96 ± 0.93 ng/mL in the >24–36-month group. 

These findings provide essential physiological evidence on the estrous cycle of Phan Rang ewes, 

supporting the determination of optimal breeding timing and enhancing reproductive management 

under semi-intensive production systems. Moreover, the hormonal profiles generated in this study 

could be used as a reliable reference for future research and for reproductive management 

strategies aimed at improving the reproductive performance of Phan Rang sheep. 
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Biến động hàm lượng estradiol và progesterone 

ở cừu Phan Rang trong chu kỳ động dục 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả sự biến đổi nồng độ estradiol và 

progesterone trong suốt chu kỳ động dục của giống cừu Phan Rang nuôi theo phương thức bán 

thâm canh tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Gia súc lớn Bình Dương, nay là Trạm Nghiên 

cứu Chăn nuôi Bến Cát trực thuộc Phân Viện Chăn nuôi và Thú y Nam Bộ. Tổng số 42 cừu cái sau 

khi được ghi nhận có biểu hiện động dục đã được thu mẫu máu mỗi ngày vào khoảng 7-8 giờ sáng 

trong thời gian liên tục 20 ngày để theo dõi diễn biến hormone nội tiết. Các mẫu huyết thanh thu 

được được xử lý bằng ly tâm và phân tích nồng độ estradiol và progesterone bằng kỹ thuật xét 

nghiệm điện hóa phát quang trên hệ thống miễn dịch tự động Cobas E601. Kết quả cho thấy cả hai 

nhóm tuổi khảo sát (12–24 tháng và >24–36 tháng) đều có xu hướng dao động hormone đặc trưng 

theo chu kỳ động dục. Nồng độ estradiol đạt giá trị cao nhất vào ngày thứ 2 của chu kỳ, với mức 

trung bình lần lượt là 7,46 ± 0,65 pg/mL và 8,73 ± 0,61 pg/mL ở hai nhóm tuổi; giá trị thấp nhất 

ghi nhận vào ngày thứ 11. Đối với progesterone, nồng độ thấp nhất xuất hiện vào ngày 1, sau 

đó tăng dần và đạt đỉnh vào ngày 12, tương ứng 8,31±1,21 ng/mL ở nhóm 12-24 tháng và 8,96 ± 

0,93 ng/mL ở nhóm >24–36 tháng. Những kết quả này cung cấp bằng chứng sinh lý quan trọng về 

chu kỳ động dục của cừu Phan Rang, góp phần xác định thời điểm động dục tối ưu và hỗ trợ việc 

quản lý sinh sản trong điều kiện chăn nuôi bán thâm canh. Đồng thời, bộ dữ liệu hormone này có 

thể được sử dụng như nguồn tham chiếu đáng tin cậy cho các nghiên cứu tiếp theo cũng như cho 

các chương trình hỗ trợ sinh sản nhằm nâng cao năng suất sinh sản của cừu Phan Rang. 

Từ khóa: Chu kỳ động dục, cừu Phan Rang, điện hoá phát quang, estradiol, progesterone. 

1. Mở đầu * 

Cừu Phan Rang, một giống địa phương của 

cừu nhà (Ovis aries), là giống cừu bản địa Việt 

Nam, được nuôi dưỡng hơn 100 năm trở lại 

đây, đã thích nghi cao với điều kiện sinh thái 

của tỉnh Ninh Thuận và những địa phương có 

đặc điểm khí hậu tương tự [1]. Cừu Phan Rang 

cái thành thục sinh dục lúc 6 tháng, tuổi phối 

giống là 8- 9 tháng, được sử dụng cho sinh sản 

khoảng 6-7 năm tuổi. Cừu đực thành thục sinh 

_______ 
* Tác giả liên hệ. 

   Địa chỉ email: hienntt@tdmu.edu.vn 

 https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5978 

dục lúc 160 ngày, tuổi phối giống là 2- 6 năm 

tuổi [1]. Bình quân cừu cái đẻ 1,5 lứa/năm, chủ 

yếu là sinh đơn (81,6%), chi ̉ có 18,4% sinh 2 

hoặc 3 [2]. Các yếu tố khí hậu, dinh dưỡng có 

ảnh hưởng đến tuổi thành thục sinh dục của cừu 

[1, 2]. 

Chu kỳ động dục (estrous cycle) là số ngày 

giữa hai giai đoạn động dục hoặc hai lần động 

dục khác nhau, được kiểm soát bởi một hệ 

thống điều hòa phức tạp liên quan đến một số 

hormone [3]. Vùng dưới đồi gửi hormone giải 

phóng gonadotropin (GnRH) đến tuyến yên, 

tuyến này gửi hormone hoàng thể (LH) và 

hormone kích thích nang trứng (FSH) đến 
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buồng trứng, thúc đẩy buồng trứng phát triển 

nang trứng [3]. Khi nang trứng phát triển, 

chúng tạo ra estradiol (E2), được đưa trở lại não 

và khiến cừu cái động dục [4]. Lượng estradiol 

được gửi đến não tăng lên khi các nang trứng 

trưởng thành lớn hơn. Khi các nang trứng đạt 

đường kính 0,5-1 cm, nồng độ estradiol trong 

máu đạt đỉnh và não giải phóng một lượng lớn 

LH, gây ra rụng trứng. Sau khi rụng trứng, nang 

trứng sẽ xẹp lại và hình thành nên thể vàng, tiết 

ra progesterone. Sự gia tăng progesterone này 

báo cho vùng dưới đồi giảm sản xuất GnRH, 

dẫn đến giảm sự phát triển của nang trứng, 

khiến động dục và rụng trứng bị ức chế khi mức 

progesterone cao [4]. Nếu sự thụ thai không xảy 

ra, tử cung sẽ tiết prostaglandin F2α (PGF2α), 

gây thoái hóa thể vàng và làm giảm nồng độ 

progesterone trong máu. Sự suy giảm 

progesterone sẽ kích thích vùng dưới đồi tăng 

tiết GnRH, khởi động một chu kỳ động dục mới  

[4]. Ở các loài động dục nhiều lần theo mùa, 

hormone melatonin điều chỉnh sản xuất GnRH. 

Dê và cừu là loài sinh sản ngày ngắn vì chúng 

biểu hiện hoạt động tình dục cao điểm trong 

suốt những tháng mùa thu [5]. Đêm dài hơn vào 

những tháng mùa thu và mùa đông kích thích 

tuyến tùng trong não sản xuất melatonin nhiều 

hơn [6]. Melatonin sau đó kích thích sự gia tăng 

GnRH từ vùng dưới đồi để bắt đầu quá trình 

sản xuất hormone liên quan đến chu kỳ động 

dục [6]. Do vậy, việc xác định hàm lượng 

estradiol và progesterone có thể xác định các 

giai đoạn của chu kỳ động dục và dự đoán được 

thời điểm rụng trứng. 

Một trong những khía cạnh cơ bản của hoạt 

động chăn nuôi cừu là đảm bảo rằng cừu cái 

mang thai và sinh ra cừu con [7]. Điều quan 

trọng là phải hiểu sinh lý cơ bản của chu kỳ 

sinh sản để đảm bảo rằng các quyết định quản 

lý trong chăn nuôi không ngăn cản cừu cái 

mang thai [8]. Trên thế giới, có nhiều nghiên 

cứu báo cáo nồng độ estradiol và progesterone 

huyết tương trong chu kỳ động dục đối với các 

giống cừu khác nhau [6-9]. Ở Việt Nam, các 

đặc điểm sinh sản cừu Phan Rang được nghiên 

cứu ở các chỉ số: thời gian đôṇg dục lần đầu, 

thời gian phối giống lần đầu, thời gian động dục 

trở lại sau đẻ [1, 2]. Các nghiên cứu về thời 

gian của chu kỳ động dục, thời gian kéo dài 

động dục, các chỉ số nội tiết sinh sản của cừu 

Phan Rang chưa được công bố nhiều. Trong khi 

đó, sự thay đổi của các hormone sinh dục tuyến 

sinh dục, trong đó có estradiol và progesterone, 

là những chỉ số chính về tình trạng sinh sản, chỉ 

báo về ảnh hưởng của môi trường đến các hoạt 

động sinh sản, mang thai, hoặc sự tiến triển của 

chu kỳ động dục [3].  

Bên cạnh các yếu tố ngoại cảnh, độ tuổi là 

một yếu tố nội tại quan trọng ảnh hưởng đến 

hoạt động sinh sản và chức năng nội tiết của gia 

súc cái. Ở động vật nhai lại, hoạt động của trục 

dưới đồi – tuyến yên – buồng trứng có sự thay 

đổi theo giai đoạn sinh trưởng, dẫn đến sự khác 

biệt trong quá trình phát triển nang trứng, rụng 

trứng và hình thành thể vàng [3]. Một số nghiên 

cứu trên cừu và dê đã ghi nhận sự biến động 

của estradiol và progesterone trong chu kỳ động 

dục có liên quan đến trạng thái sinh lý và mức 

độ trưởng thành sinh dục của cá thể [6–9]. Ở 

các cá thể non, hoạt động buồng trứng và đáp 

ứng nội tiết có thể chưa ổn định, trong khi ở các 

cá thể trưởng thành, sự điều hòa hormone 

thường rõ ràng và có tính chu kỳ hơn [3, 10]. 

Tuy nhiên, đối với giống cừu Phan Rang, các 

nghiên cứu về sự thay đổi của hormone sinh sản 

theo độ tuổi trong chu kỳ động dục còn hạn chế. 

Do đó, nghiên cứu này được thực hiện với giả 

thuyết rằng độ tuổi có ảnh hưởng đến đặc điểm 

biến động của estradiol và progesterone trong 

chu kỳ động dục ở cừu Phan Rang cái. Mục tiêu 

của nghiên cứu là xác định  sự biến động của 

hai hormone này trong suốt chu kỳ động dục và 

so sánh giữa các nhóm tuổi, qua đó cung cấp cơ 

sở khoa học cho việc đánh giá và quản lý sinh 

sản ở giống cừu bản địa này. 

2. Thực nghiệm 

2.1. Động vật thí nghiệm  

Bốn mươi hai cừu Phan Rang trưởng thành, 

chia thành 2 nhóm tuổi từ 12-24 tháng (n=20), 

khối lượng trung bình 28,5 kg; >24-36 tháng 

(n=22), khối lượng trung bình 32,5 kg. Cừu 

được chọn trên cơ sở lịch sử đã biết về: bố mẹ, 
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tuổi, hồ sơ sinh sản, khoẻ mạnh dựa trên theo 

dõi lâm sàng. Đàn cừu được nuôi trong điều 

kiện bán thâm canh tại Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn, (nay là 

Trạm Nghiên cứu Chăn nuôi Bến Cát trực thuộc 

Phân Viện Chăn nuôi và Thú y Nam Bộ). Tất cả 

các cá thể cừu được gắn số thẻ tai nhựa và ngày 

tháng năm sinh, cân nặng lúc sinh, số hiêụ con 

me,̣ số hiêụ đực giống, mùa sinh và các thông 

tin khác có liên quan để được theo dõi trong 

suốt quá trình nghiên cứu. Đàn cừu được tiêm 

phòng, tẩy giun theo lịch trình của trung tâm. 

Mỗi cá thể cừu cái được thu mẫu trong 20 ngày, 

khi quan sát thấy ngày bắt đầu một chu kỳ động 

dục đến ngày có dấu hiệu của lần động dục kế 

tiếp trong mùa sinh sản. 

Toàn bộ các quy trình thí nghiệm trên động 

vật được thực hiện phù hợp với các nguyên tắc 

về chăm sóc và sử dụng động vật trong nghiên 

cứu khoa học. Quá trình nuôi dưỡng, theo dõi 

và thu mẫu được tiến hành dưới sự giám sát của 

cán bộ thú y nhằm bảo đảm phúc lợi cho vật 

nuôi trong suốt thời gian nghiên cứu. 

2.2. Thời gian  

Mẫu máu được thu thập từ 06/2019-12/2020, 

thời gian phân tích mẫu 12/2022-12/2023. 

2.3. Thức ăn, nước uống, vệ sinh chuồng trại 

Đàn cừu được chăn thả vào ban ngày và cho 

ăn 2 bữa/ngày đêm, gồm 1 bữa sáng (khoảng 

7-8 h) và 1 bữa chiều (khoảng 4- 5 h), trung 

bình mỗi con là 2-4 kg cỏ, 0,5-0,8 kg cám hỗn 

hợp do công ty De Heus sản xuất và cung cấp, 

0,5 kg lá/ngày, urê-mật rỉ sử dụng tự do. Rơm 

khô cuộn để lên máng sẵn cho cừu ăn vào ban 

đêm. Nước sạch cho vào máng gỗ đặt trong 

chuồng để cừu uống tự do, máng được vệ sinh 

và thay nước 1 lần/ngày. Mùa sinh sản bổ sung 

6- 9 g canxi, 3-5 g phốtpho, vitamin D 4,000 - 

10,000 đơn vị/cá thể/ngày. Hằng ngày, chuồng 

trại được rửa sạch bằng vòi nước xịt. Công tác 

vệ sinh sát trùng được tiến hành 2 tuần/lần; 

dung dịch sát trùng được sử dụng là 

BESTAQUAM-SR với thành phần: didecyl 

dimethyl ammonium bromide, pha với nước 

máy theo tỉ lệ 1/400. Mỗi tháng tẩy uế khu vực 

chuồng trại 1 lần bằng vôi bột [10]. 

2.4. Quy trình thu và xử lý mẫu 

Cừu được thu mẫu máu vào khoảng 6-8 giờ 

sáng, liên tục 20 ngày từ khi theo dõi có biểu 

hiện động dục: biếng ăn, có biểu hiện sợ hãi, lo 

lắng, hay kêu, đuôi ve vẩy liên tục, âm hộ sưng 

đỏ, quan sát có thể thấy có chất nhờn màu trắng 

hay hồng chảy ra, lúc đầu nhiều và trong suốt, 

sau ít hẳn và keo dính lại. Chu kỳ động dục 

được tính từ ngày biểu hiện động dục lần này 

đến quan sát thấy biểu hiện động dục lần kế 

tiếp. Các cừu cái được nghiên cứu trong một chu 

kỳ động dục tự nhiên vào mùa sinh sản tự nhiên, 

tất cả cá thể thu mẫu theo dõi 20 ngày giữa 2 lần 

động dục liên tiếp, không cho giao phối. 

Mỗi cá thể được lấy 2 mL máu tĩnh mạch 

theo đúng quy trình kỹ thuật. Ngay sau khi thu 

mẫu, máu được chuyển vào ống chống đông 

EDTA-K2, dán mã vạch nhận dạng (barcode), 

lắc nhẹ để trộn đều với chất chống đông, sau đó 

được bảo quản và vận chuyển đến phòng thí 

nghiệm để tiến hành ly tâm. Trong vòng 60 

phút sau khi thu mẫu, các mẫu máu được ly tâm 

ở 1.000 × g trong 15 phút tại 4 0C. Sau khi ly 

tâm, khoảng 1 mL huyết tương được chuyển 

vào ống Eppendorf 1,5 mL và bảo quản ở 

−20 0C cho đến khi phân tích [10]. 

- Khi xét nghiệm: ra ̃đông một lần, để mẫu 

ở nhiệt độ phòng (20-25 0C) và lắc đều trước 

khi tiến hành xét nghiệm. Để tránh ảnh hưởng 

đến kết quả, mẫu đươc̣ phân tićh ngay trong 

vòng 2 giờ [10].  

- Xét nghiệm hormone: lượng estradiol (E2) 

và progesterone (P4) được xác định bằng 

phương pháp xét nghiệm điện hóa phát quang, 

với hệ thống máy miễn dịch Cobas E601 

(Roche Diagnostics, Thuỵ Sỹ). Quy trình xét 

nghiệm theo hướng dẫn của bộ KIT Estradiol và 

Progesterone (DRG International, Inc., Đức) [10]. 

2.5. Xử lý số liệu 

Dữ liệu được biểu thị dưới dạng giá trị 

trung bình ± độ lệch chuẩn (Mean ± SD) của 

các cá thể trong từng nhóm tuổi tại mỗi ngày 

của chu kỳ động dục (n = 20 đối với nhóm 

12–24 tháng và n = 22 đối với nhóm >24–36 
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tháng). Hàm lượng hormone cực đại (Max) và 

cực tiểu (Min) được xác định từ các giá trị của 

tất cả các cá thể trong cùng nhóm tại từng ngày 

của chu kỳ động dục. Sự khác biệt về nồng độ 

hormone giữa hai nhóm tuổi tại từng ngày của 

chu kỳ động dục được đánh giá bằng phân tích 

ANOVA với mức ý nghĩa thống kê P < 0,05. Số 

liệu được xử lí bằng phần mềm MS-Excel 2020. 

3. Kết quả và thảo luận 

Sự thay đổi nồng độ estradiol và 

progesterone theo hai nhóm tuổi được trình bày 

trong Bảng 1 và Bảng 2. Hình 1 thể hiện xu 

hướng biến động trung bình của hai hormone 

trên toàn bộ 42 cá thể nghiên cứu. Để minh họa 

trực quan đặc điểm biến động của estradiol và 

progesterone trong một chu kỳ động dục, chúng 

tôi lựa chọn một cá thể đại diện từ mỗi nhóm 

tuổi. Hình 2 và Hình 3 lần lượt thể hiện diễn 

biến nồng độ estradiol và progesterone ở hai 

cá thể đại diện F3 (14 tháng tuổi) và F16 

(32 tháng tuổi). 

Kết quả phân tích hàm lượng estradiol 

huyết thanh theo chu kỳ động dục được trình 

bày trong Bảng 1 cho thấy, vào ngày đầu của 

chu kỳ, nồng độ estradiol ở hai nhóm tuổi 12-24 

tháng và >24-36 tháng lần lượt là 6,24 ± 0,41 pg/mL 

và 7,53 ± 0,52 pg/mL; tăng lên đạt đỉnh ở ngày 

thứ 2 là 7,46 ± 0,65 pg/mL và 8,73 ± 0,61 

pg/mL; sau đó giảm xuống ở ngày thứ 3. Hàm 

lượng estradiol có xu hướng giảm dần và đạt 

mức tối thiểu ở ngày 11 là 0,81 ± 0,33 pg/mL, 

0,84 ± 0,46 pg/mL; đến ngày thứ 18 trong chu 

trình thu mẫu thì hàm lượng tăng lên và bắt đầu 

một chu kỳ mới. Đáng chú ý, ở các ngày từ 1-8 

và 17-20, khi hàm lượng estradiol ở mức cao thì 

sự khác biệt giữa hai nhóm tuổi được khảo sát 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05), 

trong khi đó, ở các ngày còn lại, khi hàm lượng 

estradiol ở mức thấp thì sự khác biệt giữa hai 

nhóm không có ý nghĩa (P > 0,05). 

Kết quả phân tích hàm lượng progesterone 

huyết thanh theo chu kỳ động dục (Bảng 2) cho 

thấy, vào ngày đầu của chu kỳ, nồng độ 

progesterone ở cả hai nhóm tuổi đều ở mức thấp 

nhất 0,28 ± 0,14 ng/mL và 0,34 ± 0,13 ng/mL;  sau 

đó tăng dần lên từ ngày 2 và đạt đỉnh ở ngày 

thứ 12 của chu kỳ 8,31 ± 1,21 ng/mL và 8,96 ± 

0,93 ng/mL. Sau khi đạt đỉnh, hàm lượng 

progesterone duy trì ở mức cao (>6,5 ng/mL) 

trong 5 ngày, từ ngày 12 đến ngày 16, sau đó 

giảm dần đạt mức tối thiểu vào ngày 18, bắt đầu 

cho chu kỳ tăng mới. 

Kết quả tổng hợp sự biến động của estradiol 

(Bảng 1) và progesterone (Bảng 2) cho thấy chu 

kỳ động dục của cừu Phan Rang kéo dài khoảng 

17–18 ngày. Khi hàm lượng estradiol giảm 

xuống mức thấp nhất vào ngày thứ 11 thì 

progesterone tăng nhanh và đạt đỉnh vào ngày 

thứ 12; ngược lại, khi estradiol tăng cao, 

progesterone giảm xuống, phản ánh mối quan 

hệ biến động ngược chiều giữa hai hormone 

trong chu kỳ động dục. Hình 1 cho thấy, mức 

estradiol có xu hướng giảm dần từ đầu chu kỳ 

đến ngày 11, và 12, mức progesterone bắt đầu 

tăng từ ngày 1 đến ngày 12, khi estradiol  đạt 

tối thiểu thì progesterone đạt tối đa. Chiều 

hướng giảm estradiol và tăng progesterone 

trong nửa đầu chu kỳ cũng được quan sát thấy 

trong Hình 2 và 3 ở hai cá thể cừu F3 (14 tháng 

tuổi) và F16 (32 tháng tuổi) được lấy đại diện 

cho 2 lứa tuổi khảo sát để vẽ biểu đồ.  Tuy ở 

mỗi cá thể có nồng độ hormone khác nhau, 

nhưng nhìn chung xu hướng thay đổi của cả E2 

và P4 là giống nhau, E2 có giá trị cao ở đầu chu 

kỳ, vào những ngày có biểu hiện động dục và 

sau đó thấp dần, đạt giá trị min ở những ngày 

11-13. Ngược lại, P4 thấp ở những ngày đầu, 

sau đó tăng dần và đạt giá trị max ở ngày 12-13. 

Sau ngày 17 của chu kỳ, ở Hình 1, 2, và 3 đều 

cho thấy, sự thay đổi của hai hormone bắt đầu 

cho một chu kỳ mới. Có thể kết luận rằng mức 

E2 khác nhau đáng kể trong mỗi giai đoạn của 

chu kỳ động dục và đạt đỉnh trong ba ngày đầu và 

cao nhất ở ngày thứ hai vào giai đoạn cừu động 

dục. Từ kết quả khảo sát này cho thấy, ngày động 

dục là ngày từ ngày 1-3, thời gian kéo dài động 

dục là 2-3 ngày; thời gian của một chu kỳ động 

dục ở cừu Phan Rang là 17-18 ngày. 
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Bảng 1. Chỉ số hormone estradiol của giống cừu Phan Rang theo chu kì động dục (pg/mL) 

Ngày của 

chu kỳ 

12-24 tháng 

(n=20) 

(TB ± SD) 

>24-36 tháng 

(n=22) 

(TB ± SD) 

Chung 

(n=42) 

(TB ± SD) 

Min Max 

1 6,24a ± 0,41 7,53b ± 0,52 6,89 ± 0,47 5,53 8,27 

2 7,46a ± 0,65 8,73b ± 0,61 8,10 ± 0,63 6,78 9,43 

3 6,57a ± 0,71 8,11b ± 0,73 7,34 ± 0,72 7,25 8,98 

4 6,21a ± 0,58 7,62b ± 0,93 6,92 ± 0,76 6,01 8,56 

5 5,14a ± 0,63 6,73b±0,95 5,94±0,79 4,37 7,55 

6 3,72a ± 0,68 4,97b ± 0,72 4,35 ± 0,70 3,28 6,79 

7 3,14a ± 0,56 4,18b ± 0,64 3,66  ±0,60 2,35 5,78 

8 2,57a ± 0,75 3,79b ± 0,82 3,18 ± 0,79 1,77 4,79 

9 1,93a ± 0,56 2,19a ± 0,61 2,06 ± 0,59 1,07 3, 81 

10 1,34a ± 0,38 1,55a ± 0,45 1,45 ± 0,42 0,86 2,89 

11 0,81a ± 0,33 0,84a ± 0,46 0,83 ± 0,40 0,65 1,57 

12 0,86a ± 0,22 0,87a ± 0,41 0,87 ± 0,32 0,43 1,54 

13 0,94a ± 0,40 0,96a ± 0,43 0,95 ± 0,42 0,74 1,75 

14 0,95a ± 0,42 1,06a ± 0,53 1,01 ± 0,48 0,65 1,84 

15 1,08a ± 0,71 1,13a ± 0,79 1,11 ± 0,75 0,55 2,78 

16 1,47a ± 0,68 1,67a ± 0,58 1,57 ± 0,63 1,13 3,23 

17 2,71a ± 0,94 2,86a ± 1,02 2,79 ± 0,98 1,85 3,65 

18 6,37a ± 2,26 8,17b ± 2,48 7,27 ± 2,37 5,74 9,36 

19 7,38a ± 2,17 8,88b ± 2,73 8,13 ± 2,45 6,56 9,73 

20 6,343a ± 1,81 7,93b ± 1,68 7,14 ± 1,75 4,97 8,75 

Ghi chú: các giá trị trung bình mang chữ cái (a, b) khác nhau trong cùng hàng có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

giữa hai nhóm tuổi (P < 0,05). Min, Max là các giá trị thấp nhất và cao nhất của hàm lượng estradiol ở tất cả các 

mẫu được phân tích trong cùng ngày của chu kỳ động dục. 

 

Hình 1. Sự thay đổi hàm lượng hormone E2 và P4 (trung bình cả hai nhóm tuổi) 

của giống cừu Phan Rang trong chu kỳ động dục. 
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Bảng 2. Chỉ số hormone progesterone của giống cừu Phan Rang theo chu kì động dục (ng/mL)  

Ngày của 

chu kỳ 

12-24 tháng 

(n=20) 

(TB ± SD) 

>24-36 tháng 

(n=22) 

(TB ± SD) 

Chung 

(n=42) 

(TB ± SD) 

Min Max 

1 0,28a ± 0,14 0,34a ± 0,13 0,31 ± 0,14 0,15 0,46 

2 0,33a ± 0,12 0,41a ± 0,16 0,37 ± 0,14 0,16 0,62 

3 0,67a ± 0,27 0,81a ± 0,29 0,74 ± 0,28 0,25 1,26 

4 1,62a ± 0,59 1,83a ± 0,42 1,73 ± 0,51 0,25 1,35 

5 2,17a ± 0,93 2,54a ± 0,36 2,36 ± 0,65 1,15 3,58 

6 3,27a ± 0,68 3,36a ± 0,37 3,32 ± 0,53 1,67 4,75 

7 3,31a ± 0,67 3,53a ± 0,83 3,42 ± 0,75 2,12 5,12 

8 3,57a ± 0,78 3,89a ± 1,43 3,73 ± 1,11 3,22 5,39 

9 4,29a ± 0,52 4,46a ± 0,62 4,38 ± 0,57 3,27 5,87 

10 5,04a ± 0,55 5,57b ± 1,21 5,31 ± 0,88 3,35 6,22 

11 8,07a ± 0,93 8,78b ± 0,82 8,43 ± 0,88 5,43 7,85 

12 8,31a ± 1,21 8,96b ± 0,93 8,64 ± 1,07 6,71 8,32 

13 7,96a ± 0,48 8,48b ± 0,74 8,22 ± 0,61 6,07 8,52 

14 7,69a ± 0,91 8,25b ± 0,68 7,97 ± 0,80 6,52 8,55 

15 7,23a ± 0,86 8,07b ± 0,78 7,65 ± 0,82 5,68 8,72 

16 6,67a ± 1,28 7,58b ± 1,42 7,13 ± 1,35 5,47 8,73 

17 3,67 ± 1,04 3,80 ± 1,22 3,74 ± 1,13 2,61 5,35 

18 0,37 ± 0,12 0,41 ± 0,19 0,39 ± 0,16 0,27 1,02 

19 0,51 ± 0,11 0,54 ± 0,28 0,53 ± 0,20 0,28 1,27 

20 0,67 ± 0,18 0,84 ± 0,31 0,76 ± 0,25 0,34 1,34 

Ghi chú: các giá trị trung bình mang chữ cái (a, b) khác nhau trong cùng hàng có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

giữa hai nhóm tuổi (P < 0,05). Min, Max là các giá trị thấp nhất và cao nhất của hàm lượng progesterone ở tất cả 

các mẫu được phân tích trong cùng ngày của chu kỳ động dục. 

 

Hình 2. Sự thay đổi hàm lượng hormone của cừu Phan Rang F3 (14 tháng tuổi) trong chu kỳ động dục. 
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Hình 3. Sự thay đổi hàm lượng hormone của cừu Phan Rang F16 (32 tháng tuổi) trong chu kỳ động dục. 

Chu kỳ động dục biểu thị mô hình hoạt 

động theo chu kỳ của buồng trứng giúp động 

vật cái chuyển từ giai đoạn tiếp nhận hoạt động 

sinh sản sang giai đoạn không tiếp nhận, cuối 

cùng cho phép thiết lập thai kỳ sau khi giao 

phối [3]. Thời gian bình thường của chu kỳ 

động dục ở gia súc là 18–24 ngày. Chu kỳ bao 

gồm hai giai đoạn riêng biệt: giai đoạn nang 

trứng (4–6 ngày; tiền động dục-proestrus) và 

động dục (estrus) và giai đoạn hoàng thể 

(14–18 ngày; gồm giai đoạn sau động dục- 

diestrus và giai đoạn nghỉ ngơi anestrus) [3]. 

Giai đoạn hoàng thể là giai đoạn sau rụng trứng 

khi thể vàng được hình thành, trong khi giai 

đoạn nang trứng là giai đoạn sau khi thể vàng bị 

phân hủy cho đến khi rụng trứng, trong đó có 

động dục, con cái thể hiện hành vi tiếp nhận 

tình dục, có thể được báo hiệu bằng những thay 

đổi sinh lý có thể nhìn thấy được, đặc trưng 

bằng nồng độ đỉnh của estradiol [3, 11]. Qua 

kết quả khảo sát ở cừu Phan Rang, sự biến động 

hàm lượng hormone có thể dự đoán các giai 

đoạn của chu kỳ động dục, ngày 1-3 tương ứng 

giai đoạn nang trứng, với estradol đạt đỉnh ở 

ngày 2 tương ứng với rụng trứng, đồng thời, 

ngay sau đó progesterone bắt đầu tăng tương 

ứng với giai đoạn hoàng thể bắt đầu, từ ngày 

4-12, khi đạt đỉnh của progesterone vào ngày 

12, sau đó hàm lượng hormone này giảm dần 

tương ứng với sự thoái hoá thể vàng. 

Hằng năm, cừu có mùa sinh sản và thời kỳ 

không động dục, mùa sinh sản của cừu có xu 

hướng thay đổi quanh mùa thu, thời gian có 

ngày ngắn [12, 13]. Trong mùa sinh sản, độ dài 

chu kỳ động dục trung bình của cừu được sử 

dụng cho cừu là 17 ngày [14]. Trong khi hầu 

hết cừu cái động dục trong vòng 24-36 giờ, 

nhiều con động dục trong thời gian ngắn hơn 

hoặc dài hơn. Cừu cái non động dục trong thời 

gian ngắn hơn cừu cái trưởng thành. Trong số 

các chu kỳ được nghiên cứu, 90% kéo dài từ 15 

đến 45 giờ [14], với quá trình rụng trứng xảy ra 

vào cuối giai đoạn động dục hoặc khoảng 24 

giờ sau khi động dục bắt đầu. Tuy nhiên, giai 

đoạn động dục có thể kéo dài từ 12 đến 48 giờ, 

tùy thuộc vào giống và các yếu tố môi trường, 

như sự hiện diện của con đực và mùa vụ [14]. 

Trong nghiên cứu này, kết quả cũng cho thấy 

chu kỳ động dục kéo dài 17-18 ngày, với hàm 

lượng estradiol tăng trong 3 ngày đầu, đạt đỉnh 

vào ngày thứ 2. Như vậy, kết quả này phù hợp 

với các nghiên cứu đã được công bố trước đây 

trên cừu, với sự gia tăng estradiol lưu thông 

trong giai đoạn nang noãn [15]. Trong một 

nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng, ở tất cả các con 

cừu cái, việc đưa cừu đực vào đều dẫn đến sự 

gia tăng nồng độ estradiol lưu thông, ít nhất gấp 

ba lần so với nồng độ cơ bản trong 14,5 ± 0,86 

giờ; tối thiểu 6 giờ; tối đa 36 giờ [16].  

Nghiên cứu về nồng độ progesterone và 

estradiol ở các giống cừu theo chu kỳ sinh sản 

đã phát hiện có sự khác biệt giữa các giống 

[6-9]. Nghiên cứu của Dilek và Vedat (2018) 

[17], trên giống cừu Karaman trắng cho thấy 
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mức progesterone trong chu kỳ động dục dao 

động từ 0,01 đến 9 ng/mL; trong khi giá trị 

trung bình chung của progesterone trong chu kỳ 

động dục là 0,01 ± 0,16 ng/mL ở cừu cái. Nồng 

độ progesterone trung bình là 0,30 ± 0,29 ng/mL 

ở giai đoạn động dục, tăng chậm ở giai đoạn 

metestrous. Sau ngày 4, có sự gia tăng nhanh 

chóng đến giai đoạn động dục, với mức tối đa 

đạt được vào ngày 11 (trung bình 3,73 ± 

1,50 ng/mL) [17]. Từ ngày 11 đến ngày 15, 

nồng độ progesterone vẫn ở mức cao, sau ngày 

15, nồng độ này đột ngột giảm xuống mức cơ 

bản ở giai đoạn tiền động dục (prestrous). Kết 

quả của nghiên cứu này cũng cho thấy, vào 

ngày đầu của chu kỳ động dục khi so sánh ở hai 

mùa sinh sản và không sinh sản, nồng độ 

progesterone trong huyết tương (lần lượt là; 

0,65 ± 0,36 so với 0,47 ± 0,20 ng/mL, p < 0,05), 

estradiol (lần lượt là; 35,42 ± 26,66 so với 

28,36 ± 19,86 ng/mL, p < 0,05), và có mối 

tương quan tích cực giữa estradiol và những 

thay đổi về progesterone (r = 0,685; p < 0,05) 

[17]. Trong nghiên cứu của Okulmus và Atakisi 

(2024) [11], nồng độ estradiol và progesterone 

trong huyết tương ở cừu Tuj sau khi động dục 

đồng bộ trong và ngoài mùa sinh sản, kết quả 

cho thấy, trong cả hai mùa, tất cả các con vật 

đều biểu hiện động dục [11]. Nồng độ 

progesterone trong huyết tương lần lượt là; 0,65 

± 0,36 so với 0,47 ± 0,20 ng/mL, (P < 0,05), 

estradiol lần lượt là; 35,42 ± 26,66 so với 28,36 

± 19,86 ng/L, (P < 0,05) [11]. Như vậy, kết quả 

của nghiên cứu này xác nhận rằng giống cừu 

Phan Rang có hàm lượng hormone khảo sát 

tương đương so với các giống cừu khác, mức 

E2 và P4 trong nghiên cứu này cũng tương tự 

với mức E2 và P4 của các giống cừu khác trong 

chu kỳ động dục [11, 17, 18]. 

Kết quả ở các Bảng 1 và 2 đều cho thấy 

mức estradiol và progesterone ở nhóm cừu 

12-24 tháng tuổi thấp hơn ở nhóm cừu 24-36 

tháng (P < 0,05). Kết quả này cũng tương tự với 

nghiên cứu trước đây, khi công bố rằng cừu non 

và chưa có giao phối thường có phản ứng 

buồng trứng kém hơn đối với “hiệu ứng cừu 

đực” so với những con cừu trưởng thành [19]. 

Ở những con cừu cái trưởng thành có kinh 

nghiệm, các tín hiệu của con đực kích hoạt cả 

hệ thống khứu giác chính và phụ [20]. Theo đó, 

những con cừu cái non chưa giao phối có phản 

ứng sinh lý yếu hơn đối với cừu đực hoặc mùi 

của cừu đực so với những con cừu cái có kinh 

nghiệm tính dục. Phản ứng sinh lý của những 

con cừu cái đối với cừu đực được tăng cường 

theo thời gian hoạt động sinh dục, nếu những 

con cừu cái đã tiếp xúc trước đó với những con 

cừu đực trưởng thành về mặt tình dục để chúng 

có thể "học" được các đặc điểm của chúng, do 

đó thể hiện qua hàm lượng hormone sinh sản 

cao hơn [19, 20]. 

Cừu là loài sinh sản theo mùa và ngừng 

giao phối (anestrus) khi độ dài ngày tăng lên 

[16]. Sinh sản ở cừu chịu ảnh hưởng của các 

yếu tố bên ngoài và bên trong như quang kỳ, 

căng thẳng, dinh dưỡng và tương tác xã hội 

[12]. Trong khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, 

cừu bản điạ bị hạn chế hoạt động tình dục trong 

những tháng mùa hè, nhiệt độ môi trường cao 

gây suy giảm chức năng sinh sản ở cừu, hiệu 

ứng nhiệt là trầm trọng hơn khi stress nhiệt đi 

kèm với độ ẩm môi trường cao [16]. Stress 

nhiệt gây ra một loạt các thay đổi mạnh mẽ 

trong chức năng sinh học ở động vật, bao gồm 

giảm lượng thức ăn và hiệu quả sử dụng thức 

ăn, rối loạn trong chuyển hóa nước, protein, 

năng lượng và khoáng, rối loạn trong tiết xuất 

hocmon và chất chuyển hóa trong máu [3]. 

Trong nghiên cứu này, các cá thể cừu được theo 

dõi trong điều kiện khí hậu tại Bình Dương, kết 

quả ở Bảng 1 và 2 cho thấy các cá thể vẫn duy 

trì chu kỳ động dục điển hình với biến động 

estradiol và progesterone rõ ràng, không có dấu 

hiệu rối loạn chu kỳ. Điều này cho thấy trong 

điều kiện nuôi bán thâm canh với chế độ dinh 

dưỡng và quản lý phù hợp, cừu Phan Rang có 

khả năng thích nghi tốt với stress nhiệt ở mức 

độ nhất định, qua đó duy trì hoạt động sinh sản 

tương đối ổn định. Tuy vậy, sự khác biệt về 

hàm lượng hormone giữa các nhóm tuổi và các 

giai đoạn chu kỳ cũng gợi ý rằng các yếu tố 

mùa vụ và vi khí hậu vẫn có thể ảnh hưởng đến 

cường độ đáp ứng nội tiết. Do vậy, cần có 

những nghiên cứu tiếp theo đánh giá ảnh hưởng 

của yếu tố mùa vụ, điều kiện vi khí hậu lên các 

hormone sinh sản ở cừu Phan Rang cái. 
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4. Kết luận  

Nghiên cứu đã mô tả được đặc điểm biến 

động nội tiết sinh sản (estradiol và 

progesterone) theo chu kỳ động dục ở cừu Phan 

Rang nuôi trong điều kiện bán thâm canh, qua 

đó góp phần làm rõ cơ sở sinh lý của hoạt động 

sinh sản ở giống cừu bản địa này. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy nồng độ estradiol và 

progesterone biến động theo quy luật đặc trưng 

của chu kỳ động dục: estradiol đạt đỉnh trong 

giai đoạn động dục, trong khi progesterone tăng 

cao sau rụng trứng và đạt cực đại ở giai đoạn 

hoàng thể. Kết quả này ứng dụng trong thực tiễn 

như chỉ thị sinh học để nhận diện các giai đoạn 

sinh sản, nhằm xác định thời điểm phối giống 

thích hợp, hỗ trợ xây dựng các quy trình đồng bộ 

hóa động dục, thụ tinh nhân tạo hoặc phối giống 

tự nhiên, góp phần nâng cao hiệu quả sinh sản 

trong chăn nuôi cừu Phan Rang. 

Trong thời gian tới, cần có các nghiên cứu 

mở rộng nhằm đánh giá ảnh hưởng của mùa vụ, 

điều kiện vi khí hậu và chế độ dinh dưỡng đến 

biến động hormone sinh sản, cũng như mối liên 

hệ giữa nồng độ hormone với tỷ lệ thụ thai và 

năng suất sinh sản ở cừu Phan Rang, từ đó hoàn 

thiện các giải pháp quản lý sinh sản phù hợp 

với điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam. 
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